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thú cưng chó

un chien

Con chó của bạn có đang
đợi ở cửa không?

Ton chien attend à la porte ?

Leçon 137 · Animaux de compagnie

un animal de
compagnie

Cô ấy rất yêu quý thú cưng
nhỏ của mình.

Elle aime son petit animal de
compagnie.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

con mèo dây dắt

une laisse

Họ sử dụng dây dắt của con
chó.

Ils utilisent la laisse du chien.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

un chat

Con mèo thích ngủ ở đây.
Un chat aime dormir ici.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

vòng cổ bát

un bol

Anh ấy ăn từ một cái bát.
Il mange dans un bol.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

un collier

Con chó này đeo một cái
vòng cổ màu xanh.

Ce chien porte un collier bleu.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

cho ăn dắt chó đi dạo

promener le chien

Tôi dắt chó đi dạo hàng
ngày.

Je promène le chien tous les
jours.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

nourrir

Cô ấy sẽ cho con chó ăn.
Elle va nourrir le chien.

Leçon 137 · Animaux de compagnie
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khay cát vệ sinh phòng khám thú y

une clinique
vétérinaire

Phòng khám thú y giúp đỡ
các thú cưng bị ốm.

La clinique vétérinaire aide les
animaux malades.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

une litière

Khay cát vệ sinh có ở dưới
bàn không?

Est-ce que la litière est sous la
table ?

Leçon 137 · Animaux de compagnie

lồng vận chuyển thú
cưng bánh thưởng

une friandise

Chúng rất thích bánh thưởng
cho chó.

Ils aiment beaucoup les
friandises pour chiens.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

une caisse de
transport

Cô ấy có một chiếc lồng vận
chuyển thú cưng mới.

Elle a une nouvelle caisse de
transport.

Leçon 137 · Animaux de compagnie

con vẹt chuột hamster

un hamster

Con chuột hamster nhỏ
đang ăn hạt.

Le petit hamster mange des
graines.

Leçon 138 · Animaux courants

un perroquet

Con vẹt đang ăn quả.
Le perroquet mange le fruit.

Leçon 138 · Animaux courants

con ngựa con bò

une vache

Con bò đang ăn cỏ xanh.
La vache mange de l'herbe

verte.

Leçon 138 · Animaux courants

un cheval

Con ngựa màu nâu chạy rất
nhanh.

Le cheval marron court vite.

Leçon 138 · Animaux courants
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cừu lợn

un cochon

Người nông dân cho lợn ăn.
Le fermier nourrit le cochon.

Leçon 138 · Animaux courants

un mouton

Con cừu trắng đang ăn cỏ.
Le mouton blanc mange de

l'herbe.

Leçon 138 · Animaux courants

chim cá

un poisson

Con cá bơi trong nước.
Le poisson nage dans l'eau.

Leçon 138 · Animaux courants

un oiseau

Con chim bay trên bầu trời.
L'oiseau vole dans le ciel.

Leçon 138 · Animaux courants

thỏ gà

un poulet

Con gà đang ăn thóc.
Le poulet mange le grain.

Leçon 138 · Animaux courants

un lapin

Con thỏ nhỏ đang ăn cỏ.
Le petit lapin mange de l'herbe.

Leçon 138 · Animaux courants

con vịt con chuột

une souris

Con mèo đã bắt được con
chuột.

Le chat a attrapé la souris.

Leçon 138 · Animaux courants

un canard

Con vịt đang bơi dưới nước.
Le canard nage dans l'eau.

Leçon 138 · Animaux courants
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sư tử hổ

un tigre

Con hổ ăn thịt.
Le tigre mange de la viande.

Leçon 139 · Nature sauvage

un lion

Con sư tử ăn thịt.
Le lion mange la viande.

Leçon 139 · Nature sauvage

con gấu voi

un éléphant

Con voi uống nước.
L'éléphant boit de l'eau.

Leçon 139 · Nature sauvage

un ours

Con gấu lớn ăn cá.
Le gros ours mange du

poisson.

Leçon 139 · Nature sauvage

con khỉ con rắn

un serpent

Con rắn trốn dưới tảng đá.
Le serpent se cache sous le

rocher.

Leçon 139 · Nature sauvage

un singe

Con khỉ đang trèo cây.
Le singe grimpe à l'arbre.

Leçon 139 · Nature sauvage

cá mập cá voi

une baleine

Con cá voi bơi dưới biển.
La baleine nage dans la mer.

Leçon 139 · Nature sauvage

un requin

Cá mập có hàm răng sắc
nhọn.

Le requin a des dents
pointues.

Leçon 139 · Nature sauvage
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con nhện con ong

une abeille

Con ong làm ra mật ong.
L'abeille produit du miel.

Leçon 139 · Nature sauvage

une araignée

Tôi thấy một con nhện màu
đen.

Je vois une araignée noire.

Leçon 139 · Nature sauvage

con bướm chó sói

un loup

Con chó sói đi săn vào ban
đêm.

Le loup chasse pendant la
nuit.

Leçon 139 · Nature sauvage

un papillon

Tôi nhìn thấy một con bướm
rất đẹp.

Je vois un magnifique
papillon.

Leçon 139 · Nature sauvage
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